
Tổng lũy

Trong đó: 

phần Vốn 

ngân sách 

nhà nước

Thu 

hồi vốn 

đã ứng 

trước

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vốn NS địa phương 9,609.521 9,609.521 5,000

Vốn trong nước 9,609.521 9,609.521 5,000

Ngành Quản lý nhà 

nước
9,609.521 9,609.521 5,000

1

Dự án: Xây dựng 

nghĩa trang nhân dân 

thôn Lại Xá 1, xã 

Thanh Hà

Xã 

Thanh 

Hà

KBNN  

 KVIII-

PGD  6

BQLDA 

 ĐTXD 

xã 

Thanh 

Hà

8182565
829-

341-43

2026-

2027

884/QĐ-

UBND, 

15/6/2026

9,609.521 9,609.521 5,000

Nguồn 

TP 

43

Trần Duy Thược

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Thanh Hà, ngày 24 tháng 6 năm 2026

STT Nội dung

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án (chi 

tiết 

đến xã)

Chủ 

đầu tư

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án*
Kế 

hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 

giai 

đoạn 

2026-

2030

Kế hoạch đầu tư công năm 

2026

Ghi 

chúSố, ngày, 

tháng, 

năm

Tổng mức

đầu tư

Tổng số

Trong đó

Ước lũy kế 

giải ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch năm 

trước (không 

bao gồm số 

đã nộp hoàn 

trả ngân 

sách nhà 

nước nếu có)

Mẫu 01.a/PB

Đơn vị: triệu đồng

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND xã Thanh Hà)

UBND XÃ THANH HÀ
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